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Lý thuy t v  s  t i đa hóa l i ế ề ự ố ợ
nhu nậ

3

Lý thuy t chi phí s n xu tế ả ấ2

1 Lý thuy t s n xu tế ả ấ



3



• S n xu t là quá trình chuy n hóa các y u t  ả ấ ể ế ố
đ u vào thành các y u t  đ u ra (s n ầ ế ố ầ ả
ph m)ẩ .

• Y u t  đ u vào :ế ố ầ
– Lao đ ng (L): bao g m y u t  đ u vào mang tính ộ ồ ế ố ầ

ch t con ng i ấ ườ   th i gian làm vi c c a công ờ ệ ủ
nhân, nhà qu n lý,…ả

– V n (K): bao g m y u t  đ u vào còn l i không ố ồ ế ố ầ ạ
mang tính ch t con ng iấ ườ    nguyên v t li u, ậ ệ
máy móc, thi t b , nhà x ng,…ế ị ưở

• Y u t  đ u ra: ế ố ầ Hàng hóa và d ch v  ị ụ  

                   S N XU T LÀ GÌ?Ả Ấ1



Hàm s n xu t c a m t lo i SP nào đó cho ả ấ ủ ộ ạ
bi t s  l ng SP t i đa c a SP đó có th  đ c ế ố ượ ố ủ ể ượ
s n xu t ra b ng cách s  d ng các ph i h p ả ấ ằ ử ụ ố ợ
khác nhau c a v n và lao đ ng, v i m t trình đ  ủ ố ộ ớ ộ ộ
công ngh  nh t đ nh.ệ ấ ị

q = f(K,L) Trong đó:
 q: s  l ng s n ph m ố ượ ả ẩ
 K: v nố
 L: lao đ ngộ

v i ớ K và L ≥  0

HÀM S N XU TẢ Ấ



Năng su t biên c a m t y u t  s n xu t nào đó ấ ủ ộ ế ố ả ấ
(v n hay lao đ ng) là l ng s n ph m tăng thêm ố ộ ượ ả ẩ
đ c s n xu t ra do s  d ng thêm m t đ n v  ượ ả ấ ử ụ ộ ơ ị
y u t  s n xu t đóế ố ả ấ . 

'
LL f

L

q

L

q
MP ==

∆
∆=

∂
∂

'
KK f

K

q

K

q
MP ==

∆
∆=

∂
∂

 MPL: NS biên c a lao ủ
đ ngộ

 MPK: NS biên c a v nủ ố

                   NĂNG SU T BIÊNẤ2



Lao đ ng ộ
(công 

nhân/tu n)ầ
(L)

S n l ng ả ượ
(b /tu n)ộ ầ

(q)

Năng su t biên c a ấ ủ
lao đ ng ộ

(b  / tu n)ộ ầ  (MPL)

Năng su t trung bình c a lao ấ ủ
đ ng (b /công nhân/tu n)ộ ộ ầ

(APL)

(1) (2) (3) (4)

0 0

1 10 10 10

2 30 20 15

3 60 30 20

4 80 20 20

5 95 15 19

6 108 13 18

7 112 4 16

8 112 0 14

9 108 -4 12

10 100 -8 10

M i quan h  gi a y u t  đ u vào và đ u ra c a ố ệ ữ ế ố ầ ầ ủ
s n xu t đ ng ph c h c sinhả ấ ồ ụ ọ  



8

N u s  l ng c a m t y u t  s n xu t tăng d n ế ố ượ ủ ộ ế ố ả ấ ầ
trong khi s  l ng (các) y u t  s n xu t khác ố ượ ế ố ả ấ

gi  nguyên thì s n l ng s  gia tăng nhanh d nữ ả ượ ẽ ầ

V t qua m t m c nào đó ượ ộ ố
thì s n l ng s  gia tăng ch m h nả ượ ẽ ậ ơ

N u ti p t c gia tăng s  l ng y u t  ế ế ụ ố ượ ế ố
s n xu t đó thì t ng s n l ng đ t đ n m c ả ấ ổ ả ượ ạ ế ứ

t i đa và sau đó s  sút gi mố ẽ ả

QUYQUY
LU TẬLU TẬ
NĂNGNĂNG
SU TẤSU TẤ
BIÊNBIÊN
GI MẢGI MẢ
D NẦD NẦ

QUY LU T NĂNG SU T Ậ Ấ
BIÊN GI M D NẢ Ầ



L

q
APL =

K

q
APK =

Năng su t trung bình c a m t y u t  s n ấ ủ ộ ế ố ả
xu t nào đó đ c tính b ng cách l y t ng s n ấ ượ ằ ấ ổ ả
l ng chia cho s  l ng y u t  s n xu t đó.ượ ố ượ ế ố ả ấ  

APL: NS trung bình c a lao đ ngủ ộ

APK: NS trung bình c a v nủ ố

                 NĂNG SU T TRUNG BÌNHẤ3



Lao đ ng ộ
(công 

nhân/tu n)ầ
(L)

S n l ng ả ượ
(b /tu n)ộ ầ

(q)

Năng su t biên c a ấ ủ
lao đ ng ộ

(b  / tu n)ộ ầ  (MPL)

Năng su t trung bình c a lao ấ ủ
đ ng (b /công nhân/tu n)ộ ộ ầ

(APL)

(1) (2) (3) (4)

0 0

1 10 10 10

2 30 20 15

3 60 30 20

4 80 20 20

5 95 15 19

6 108 13 18

7 112 4 16

8 112 0 14

9 108 -4 12

10 100 -8 10

M i quan h  gi a y u t  đ u vào và đ u ra c a ố ệ ữ ế ố ầ ầ ủ
s n xu t đ ng ph c h c sinhả ấ ồ ụ ọ  



Đ  TH  Đ NG q,MP & APỒ Ị ƯỜ

q

L
MPL

L

q

0
L1 L3

MPL

0 L1
L3

 L<L1: q tăng nhanh, 
MPL d c lên.ố

 T i Lớ 1    MPL  đ t ạ
c c đ iự ạ .

 T  Lừ 1-L3: q tăng 
ch m ậ   MPL  d c ố
xu ng.ố

 T i Lạ 3: q đ t t i đa, ạ ố
MPL = 0.

 Sau đó, q gi m ả  
MPL <0.



Đ  TH  Đ NG q,MP & APỒ Ị ƯỜ

APL

q

L
MPL, APL

L

q

0
L1 L2 L3

MPL

0 L1 L2
L3

 APL c t MPắ L t i Lạ 2. 
T i đi m nàyạ ể
+ APL đ t ạ c c đ iự ạ  

+ AP = MP

 V i L<Lớ 2: 
AP<MP tăng L 
thì AP s  tăng.ẽ

 V i L>Lớ 2: 
AP>MP tăng L 
thì AP s  gi m.ẽ ả



- Gi  s  ta có hàm s n xu t d ng:ả ử ả ấ ạ
q = f(K,L) = 600K2L2 – K3L3

- Ta c  đ nh giá tr  c a K: K=Kố ị ị ủ 0=10

 q = f(K0,L) = 60.000L2 – 1.000L3

(1) Năng su t lao đ ng biên:ấ ộ

260.000 1.000L

q
AP L L

L
= = −

2120.000 3.000L

q
MP L L

L

∆= = −
∆

(2) Năng su t lao đ ng trung bình:ấ ộ

VÍ D  CH NG MINHỤ Ứ



VÍ D  CH NG MINHỤ Ứ

(3) NSLĐ trung bình đ t c c đ i khi:ạ ự ạ

60.000 2.000 0 30LAP
L L

L

∆ = − = =�
∆

T i L=30 ạ 
APL=900.000
MPL=900.000

(đ n v  lao đ ng)ơ ị ộ

 V y t i đi m NS trung bình b ng v i NS biên ậ ạ ể ằ ớ
c a lao đ ng thì NS trung bình đ t c c đ i.ủ ộ ạ ự ạ

 APL = MPL



S  TÁC Đ NG C A TI N B  Ự Ộ Ủ Ế Ộ
CÔNG NGH  Đ N S N L NGỆ Ế Ả ƯỢ

q

q1

L0

q

q1

q3

q2 q2

q3

L0

QUY TRÌNH S N XU TẢ Ấ
 Đ C C I TI NƯỢ Ả Ế

S  D NG Đ U VÀOỬ Ụ Ầ
 HI U QU  H NỆ Ả Ơ

S N L NG Ả ƯỢ
Đ C T O RA ƯỢ Ạ

NHI U H NỀ Ơ



S  gi  lao đ ng ố ờ ộ
trong ngày (L)

S  gi  s  d ng máy móc trong ngày (K)ố ờ ử ụ

1 2 3 4 5

1 20 40 55 65 75

2 40 60 75 85 90

3 55 75 90 100 105

4 65 85 100 110 115

5 75 90 105 115 120

B ng 4.1. S  mét v i đ c s n xu t ra trong ngàyả ố ả ượ ả ấ

Quy lu t NS ậ
biên gi m ả

d nầ

                   Đ NG Đ NG L NGƯỜ Ẳ ƯỢ4



S  gi  lao đ ng ố ờ ộ
trong ngày (L)

S  gi  s  d ng máy móc trong ngày (K)ố ờ ử ụ

1 2 3 4 5

1 20 40 55 65 75

2 40 60 75 85 90

3 55 75 90 100 105

4 65 85 100 110 115

5 75 90 105 115 120

B ng 4.1. S  mét v i đ c s n xu t ra trong ngàyả ố ả ượ ả ấ

                   Đ NG Đ NG L NGƯỜ Ẳ ƯỢ4



K

LO 1 2 3 5

1

2

3

5 A

B

C

D
q0 = 75

 Đ ng đ ng l ng cho bi t ườ ẳ ượ ế
các k t h p khác nhau c a v n ế ợ ủ ố
và lao đ ng đ  SX ra m t s  ộ ể ộ ố
l ng SP nh t đ nh qượ ấ ị 0 nào đó.

 Ph ng trình:ươ
q0 = f(K,L)

Hình 4.1. Đ ng đ ng l ng t i m c s n l ng 75 mét v iườ ẳ ượ ạ ứ ả ượ ả

                   Đ NG Đ NG L NGƯỜ Ẳ ƯỢ4



Hình 4.2. Đ ng đ ng l ngườ ẳ ượ

K

LO 1 2 3 5

1

2

3

5
A

B

C

D
q0 = 75

q1 = 90

q2 = 100

H ng tăng lên c a s n ướ ủ ả
l ngượ

                   Đ NG Đ NG L NGƯỜ Ẳ ƯỢ4



1. Các ph i h p trên cùng 1 đ ng đ ng l ng ố ợ ườ ẳ ượ
s  t o ra m t m c s n l ng nh  nhau.ẽ ạ ộ ứ ả ượ ư

2. Đ ng đ ng l ng cao h n th  hi n m t ườ ẳ ượ ơ ể ệ ộ
m c s n l ng cao h n và ng c l i.ứ ả ượ ơ ượ ạ

3. Đ ng đ ng l ng d c xu ng v  h ng ườ ẳ ượ ố ố ề ướ
bên ph i  và l i v  g c to  đ .ả ồ ề ố ạ ộ

4. Nh ng đ ng đ ng l ng không c t nhau.ữ ườ ẳ ượ ắ

                 TÍNH CH T C A Đ NG Đ NG L NGẤ Ủ ƯỜ Ẳ ƯỢ4



T  l  thay th  k  thu t biên c a v n cho lao đ ng ỷ ệ ế ỹ ậ ủ ố ộ
là s  đ n v  v n ph i b t đi đ  tăng thêm m t đ n ố ơ ị ố ả ớ ể ộ ơ
v  lao đ ng mà không làm thay đ i t ng s n l ng.ị ộ ổ ổ ả ượ

0 0

KchoL
q q q q

K dK
MRTS

L dL= =

∆= − = −
∆

Trong đó:

 MRTSKchoL: t  l  thay th  k  thu t biên c a v n cho ỷ ệ ế ỹ ậ ủ ố
lao đ ng.ộ

 q = q0: vi c tính toán MRST đ c th c hi n trên ệ ượ ự ệ
đ ng đ ng l ng qườ ẳ ượ 0.

T  L  THAY TH  K  THU T BIÊNỶ Ệ Ế Ỹ Ậ



K

LO 1 2 3 5

1

2

3

5 A

B

C

D
q0 = 75

ΔK 
ΔL 

- Ngh ch d u v i đ  ị ấ ớ ộ
d c c a đ ng đ ng ố ủ ườ ẳ
l ng t i 1 đi m nào ượ ạ ể
đó chính là t  l  thay ỷ ệ
th  k  thu t biên c a ế ỹ ậ ủ
v n cho lao đ ng t i ố ộ ạ
đi m đó.ể

- Di chuy n d c theo ể ọ
đ ng đ ng l ng v  ườ ẳ ượ ề
phía ph i, t  l  thay ả ỷ ệ
th  k  thu t biên ế ỹ ậ
gi m d n.ả ầ

T  L  THAY TH  K  THU T BIÊNỶ Ệ Ế Ỹ Ậ



 Khi gi m s  d ng m t s  l ng ả ử ụ ộ ố ượ ΔK c a đ u vàoủ ầ  K 

q gi m m t l ng ả ộ ượ ΔK.MPK

 Khi tăng s  d ng m t s  l ng ử ụ ộ ố ượ ΔL c a đ u vàoủ ầ  L

q tăng m t l ng ộ ượ ΔL.MPL

SL tăng thêm t  vi c tăng L ừ ệ
ph i bù đ p v a đ  ả ắ ừ ủ

SL m t đi t  vi c gi m Kấ ừ ệ ả

. . L
K L

K

MP K
K MP L MP MRTS

MP L

∆−∆ = ∆ = − =�
∆

M I QUAN H  GI A T  L  THAY TH  K  THU T BIÊN Ố Ệ Ữ Ỷ Ệ Ế Ỹ Ậ
VÀ NĂNG SU T BIÊNẤ



Ta có hàm s n xu t d ng: ả ấ ạ q = 10K1/2L1/2

T i q = 100 (ĐVSP), ta có: ạ

1/ 2 1/ 2 100
100 10. 100q K L KL K

L
= = = =� �

2

100dK K
MRTS

dL L L
� �= − = − − =� � �
� �

1/ 2 1/ 2

1/ 2 1/ 2

1
.10. .

2
1

.10. .
2

L
KchoL

K

K LMP K
MRTS

MP LK L

−

−
= = =

Cách khác: 

VÍ DỤ



Gi  s : ả ử
- Hàm SX có d ng: q = f(K,L)ạ
- Các y u t  đ u vào đ c nhân v i m t s  nguyên ế ố ầ ượ ớ ộ ố

d ng c  đ nh m (m>1)ươ ố ị

nh h ng đ n Ả ưở ế
s n l ngả ượ

Di n gi iễ ả Hi u su t theo ệ ấ
quy mô

F(mK,mL)=mf(K,L)=mq Tăng K&L lên m l nầ
q tăng đúng b ng m l nằ ầ

C  đ nhố ị

F(mK,mL)>mf(K,L)=mq Tăng K&L lên m l nầ
q tăng l n h n m l nớ ơ ầ

Tăng d nầ

F(mK,mL)<mf(K,L)=mq Tăng K&L lên m l nầ
q tăng nh  h n m l nỏ ơ ầ

Gi m d nả ầ

HI U SU T THEO QUY MÔỆ Ấ



                 Đ NG Đ NG PHÍƯỜ Ẳ5

Đ ng đ ng phí cho bi t các k t h p khác nhau ườ ẳ ế ế ợ
c a K và L có th  mua đ c b ng m t s  ti n ủ ể ượ ằ ộ ố ề
nh t đ nh ng v i nh ng m c giá nh t đ nh.ấ ị ứ ớ ữ ứ ấ ị
Ph ng trình:ươ

TC = v.K + w.L

T ng s  ti n ổ ố ề
chi cho v n và lao đ ng ố ộ
b ng v i t ng s  ti n ằ ớ ổ ố ề

s n cóẵ

Trong đó:
TC: t ng chi phíổ
 v: đ n giá c a v nơ ủ ố
 w: đ n giá c a lao đ ngơ ủ ộ



V i m t s  ti n nh t đ nh, ớ ộ ố ề ấ ị
DN mua nhi u L h n thì ề ơ
l ng K mua đ c s  gi m ượ ượ ẽ ả
đi và ng c l i.ượ ạ
Đ  d c c a đ ng đ ng ộ ố ủ ườ ẳ
phí th  hi n s  đánh đ i ể ệ ự ổ
gi a v n và lao đ ng.ữ ố ộ

K

TC/v

TC/w
L0

A

B

Đ ng đ ng phíườ ẳ

/ w

/ w

TC v
S

TC v
= − = −

Khi giá c a ủ
các y u t  đ u vào thay đ i ế ố ầ ổ

thì đ  d c c a đ ng đ ng phí ộ ố ủ ườ ẳ
s  thay đ iẽ ổ

                 Đ NG Đ NG PHÍƯỜ Ẳ5



NGUYÊN T C T I ĐA HÓA S N L NG Ắ Ố Ả ƯỢ

T p h p K & L ph i tho  mãn 2 đi u ki n:ậ ợ ả ả ề ệ
(1) T p h p K&L ph i n m trên đ ng đ ng phí.ậ ợ ả ằ ườ ẳ
(2) T p h p K&L ph i mang l i m c s n l ng cao ậ ợ ả ạ ứ ả ượ

nh t.ấ
K

L

A

TC/w

TC/v

C

q0

q1

q2

0

KC

LC

B

• T i đi m ạ ể C, ta có:

wdK

dL v
= − L

K

MP dK
MRTS

MP dL
= − =mà

wL

K

MP

MP v
=



VÍ DỤ

Ta có hàm SX d ng: ạ q = 10.K1/2.L1/2

 Đ n giá c a v n là ơ ủ ố v (đvt)

 Đ n giá c a lao đ ng là ơ ủ ộ w (đvt) 

 Hãy xác đ nh s n l ng t i đa ?ị ả ượ ố
Gi iả
Ta có hàm chi phí SX: TC = w.L + v.K

Đi u ki n đ  t i đa hóa s n l ng:ề ệ ể ố ả ượ

wL

K

MP

MP v
=

TC = w.L + v.K  (1) 

(2) 



N u w = v = 4 đvt ế  đ  t i đa hóa SL thì K = Lể ố

1/ 2 1/ 2

1/ 2 1/ 2

5. .

5. .
L

K

MP K L K

MP K L L

−

−= =

VÍ DỤ

1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 21
10. . . 5. .

2L

q
MP K L K L

L

�
�

− −= = =

1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 21
10. . . 5. .

2K

q
MP K L K L

K

�
�

− −= = =

(2) 
wK

L v
= w

.K L
v

=

Gi  s  K = L = 4 đvt ả ử
TC = w.L + v.K = 4.4 +4.4 = 32 (đvt) 

q = 10.K1/2.L1/2 = 10.41/2. 41/2 = 40 (đvt)

T t c  các k t h p ấ ả ế ợ khác gi a K và L đ u cho ra SL th p ữ ề ấ
h n.ơ
Gi  sả ử

TC = w.L + v.K = 4.6 +4.2 = 32 (đvt) 

q = 10.K1/2.L1/2 = 10.61/2. 21/2 = 20      (đvt)

K = 6
L = 2 3



NGUYÊN T C T I THI U HÓA CHI PHÍẮ Ố Ể

T p h p K & L ph i tho  mãn 2 đi u ki n:ậ ợ ả ả ề ệ
(1) T p h p K&L ph i n m trên đ ng đ ng l ng.ậ ợ ả ằ ườ ẳ ượ
(2) T p h p K&L ph i n m trên đ ng đ ng phí th p nh t.ậ ợ ả ằ ườ ẳ ấ ấ

• T i đi m ạ ể C, ta có:

wdK

dL v
= − L

K

MP dK
MRTS

MP dL
= − =mà

wL

K

MP

MP v
=

K

L

A

TC1

C

q0

0

KC

LC

B

TC2 TC3



VÍ DỤ

Ta có hàm SX d ng: ạ q = K1/2.L1/2

 Đ n giá c a v n là ơ ủ ố 20 (đvt)
 Đ n giá c a lao đ ng là ơ ủ ộ 5 (đvt) 

Gi  s  DN c n SX ra 100 SPả ử ầ  Hãy xác đ nh chi phí ị
t i thi u?ố ể

Gi iả : 

- Pt c a đ ng đ ng l ng t i q = 100:  ủ ườ ẳ ượ ạ
K1/2.L1/2 = 100        (1)

- Đi u ki n đ  t i thi u hóa chi phí:ề ệ ể ố ể

wL

K

MP

MP v
= (2)



- Th  (2) vào (1) ta đ c:ế ượ

(0,25L)1/2.L1/2 = 100  L = 200 và K = 50

- Khi đó chi phí th p nh t s  là:ấ ấ ẽ

TC = w.L + v.K = 5 x 200 + 20 x 50 = 2.000 đvt

2/12/1 ..
2

1 −=
∂
∂= KL
K

q
MPK

VÍ DỤ

(2) 

2/12/1 ..
2

1
KL

L

q
MPL

−=
∂
∂=

L

K

KL

KL

MP

MP

K

L == −

−

2/12/1

2/12/1

.

.

LK
v

w

L

K
25,025,0

20

5 =⇔===



34



 Doanh thu c a DN ủ (TR) là kho n ti n mà ả ề
DN ki m đ c t  vi c bán HH-DV trong ế ượ ừ ệ
m t kho ng th i gian nh t đ nh.ộ ả ờ ấ ị

 Chi phí SX c a DN ủ (TC) là các kho n phí ả
mà DN gánh ch u khi SX HH-DV trong m t ị ộ
kho ng th i gian nào đó.ả ờ

 L i nhu n    là ph n chênh l ch gi a ợ ậ ầ ệ ữ
doanh thu và chi phí SX c a DN.ủ

( )π



Chi phí 
bi n đ iế ổ

(VC)

Chi phí 
c  đ nhố ị

(FC)

T ng chi phíổ
(TC)

CHI PHÍ NG N H NẮ Ạ

Là chi phí phát sinh trong m t th i kỳ ộ ờ
mà trong đó SL và CL c a m t vài đ u vào ủ ộ ầ

không đ iổ



T ng chi phí (TC) là toàn b  chi phí đ  s n ổ ộ ể ả
xu t ra m t s  l ng s n ph m q nh t đ nh.ấ ộ ố ượ ả ẩ ấ ị  
– Chi phí c  đ nh (FC)ố ị  là nh ng kho n chi phí không ữ ả

thay đ i khi s n l ng thay đ i.ổ ả ượ ổ
 VD: ti n thuê m t b ng, kh u hao máy móc thi t ề ặ ằ ấ ế

b , ti n l ng,…ị ề ươ
– Chi phí bi n đ i (VC)ế ổ  là nh ng kho n chi phí tăng ữ ả

gi m cùng v i m c tăng gi m c a s n l ng.ả ớ ứ ả ủ ả ượ
VD: nhiên li u, nguyên v t li u, ti n l ng,…ệ ậ ệ ề ươ

                  TC = VC + FC

T NG CHI PHÍỔ



FC

TC

VC

Chi phí

q
0

Các đ ng t ng chi phí, ườ ổ
bi n phí và đ nh phíế ị



CP trung bình là t ng chi phí tính trên m t ổ ộ
đ n v  s n ph m.ơ ị ả ẩ

AVCAFC
q

VC

q

FC

q

VCFC

q

TC
AC +=+=+==

CHI PHÍ TRUNG BÌNH (AC)

 AFC là chi phí c  đ nh trung bình:ố ị  cho 
bi t l ng chi phí c  đ nh trong m t đ n ế ượ ố ị ộ ơ
v  SP.ị

AVC là chi phí bi n đ i trung bình:ế ổ  cho 
bi t l ng chi phí bi n đ i trong m t đ n ế ượ ế ổ ộ ơ
v  SP.ị



AFC gi mả

Khi s n l ng s n xu t ra tăngả ượ ả ấ

CHI PHÍ TRUNG BÌNH (AC)

AC gi mả

Ng i ta luôn tìm cách ườ
s  d ng h t công su t ử ụ ế ấ
nhà x ng, máy móc ưở
thi t b  đ  gi m CP ế ị ể ả

trung bình cho 1 đvsp



Chi phí biên  là chi phí tăng thêm do s n xu t ả ấ
thêm m t đ n v  s n ph m.ộ ơ ị ả ẩ

dq
dVC

dq
dTC

q
VC

q
TCMC ==

∆
∆=

∆
∆=

CHI PHÍ BIÊN (MC)

Đ nh phí không thay đ i ị ổ
khi m c s n l ng ứ ả ượ

thay đ iổ

Chi phí biên th c ra là ự
l ng bi n phí tăng thêm ượ ế

do SX thêm m t đvspộ



SL
(q)
(1)

Đ nh phíị
(FC)
(2)

Bi n ế
phí

(VC)
(3)

T ng chi ổ
phí

(TC)
(4)

Chi phí biên
(MC)
(5)

Chi phí TB
(AC)
(6)

Đ nh phí TBị
(AFC)

(7)

Bi n phí TBế
(AVC)

(8)

0 4.000 0 4.000 - - - -

1 4.000 3.000 7.000 3.000 7.000 4.000 3.000

2 4.000 5.000 9.000 2.000 4.500 2.000 2.500

3 4.000 6.000 10.000 1.000 3.333 1.333 2.000

4 4.000 6.600 10.600 600 2.650 1.000 1.650

5 4.000 7.000 11.000 400 2.200 800 1.400

6 4.000 7.800 11.800 800 1.967 667 1.300

7 4.000 9.000 13.000 1.200 1.857 571 1.286

8 4.000 11.000 15.000 2.000 1.875 500 1.375

9 4.000 13.500 17.500 2.500 1.944 444 1.500

10 4.000 17.000 21.000 3.500 2.100 400 1.700

Các chi phí ng n h n c a quán ph  “Ngon mi ng”ắ ạ ủ ở ệ

ĐVT: - S n l ng: 1000 tôả ượ
         - Chi phí:       1000 đ



MC

q

Chi phí

O

HÌNH D NG C A Đ NG CHI PHÍ BIÊNẠ Ủ ƯỜ

 m c SL th p Ở ứ ấ
DN cũng ph i ả

trang tr i t t c  ả ấ ả
CP nên MC r t ấ

cao
Khi q quá l n ớ  NS c a v n ủ ố
và lao đ ng d n d n gi m đi ộ ầ ầ ả
 vi c tăng q tr  nên đ t đ  ệ ở ắ ỏ

 MC tăng cao

Khi q tăng DN t n d ng ậ ụ
nh ng đ u vào có s n ữ ầ ẵ

nên MC gi m d nả ầ



M I QUAN H  GI A AC & MCỐ Ệ Ữ

 MC < AC thì AC gi m ả
đ ng AC d c ườ ố
xu ng.ố

 MC = AC  thì AC 
không gi m n a và ả ữ
lúc đó AC đ t c c ạ ự
ti u. ể

 MC > AC thì AC tăng, 
đ ng ườ AC d c lên.ố



VÍ DỤ

• M t c u th  ghi 3 bàn th ng trong 3 tr n đ u ộ ầ ủ ắ ậ ấ  
s  bàn th ng TB là 1 bàn/tr n.ố ắ ậ

• Tr n ti p theo anh ta ghi 2 bàn ậ ế   s  bàn ghi ố
thêm l n h n s  TB ban đ u ớ ơ ố ầ  s  bàn th ng TB ố ắ
tăng lên thành 1,25 bàn/tr n.ậ

• Tr n ti p n a anh ta ch  ghi thêm 1 bàn ậ ế ữ ỉ  ít h n ơ
s  bàn th ng TB tr c đóố ắ ướ   s  bàn th ng TB ố ắ
gi m xu ng thành 1,2 bàn/tr n.ả ố ậ



Quy mô nhà máy

Thuê nhân công m iớTìm nhà cung ngứ
 v t t  m iậ ư ớ

TRONG DÀI H NẠ

Chuy n sang ể
công ngh  SX m iệ ớ

D
N

 C
Ó

 T
H

Ể

Thay đ i ổ
các y u t  ế ố

đ u vàoầ



DN 
có th  ể

đóng c a ử
hoàn toàn 

trong 
dài h nạ

 m c Ở ứ
s n l ng ả ượ

b ng 0 ằ
thì t ng ổ
chi phí 
b ng 0ằ

Khi DN có 
kh  năng ả
đi u ch nh ề ỉ

các đ u vào ầ
m t cách ộ

t i uố ư

CHI PHÍ DÀI H NẠ

M I CP Đ U LÀỌ Ề
CP BI N Đ IẾ Ổ

trong 
dài

 h nạ



q

Chi phí

LAC

a) Tính kinh t  nh  quy mô: ế ờ Nhà s n xu t tăng ả ấ
s n l ng ả ượ   làm chi phí trung bình gi m xu ng ả ố
nên đ ng AC d c xu ng.ườ ố ố

O

TÍNH KINH T  THEO QUY MÔẾ



q

LAC

b) L i t c theo quy mô c  đ nh: ợ ứ ố ị Nhà s n xu t ả ấ
tăng s n l ng, chi phí trung bình không đ i nên ả ượ ổ
đ ng AC n m ngang.ườ ằ

O

Chi phí

TÍNH KINH T  THEO QUY MÔẾ



q

LAC

c) Tính phi kinh t  vì quy mô: ế Nhà s n xu t tăng ả ấ
s n l ng ả ượ   làm chi phí trung bình tăng lên nên 
đ ng AC đi lên.ườ

O

Chi phí

TÍNH KINH T  THEO QUY MÔẾ



• Hàm SX: q = f(K,L)
• Hàm t ng chi phí: ổ TC = v.K + w.L

M I QUAN H  GI A HI U SU T THEO QUY MÔ Ố Ệ Ữ Ệ Ấ
VÀ TÍNH KINH T  THEO QUY MÔẾ

T ng CP tăng lên thành ổ mTC

SL tăng lên thành q’

• N u quá trình SX này có hi u su t theo quy mô tăngế ệ ấ  q’ > mq
• Khi đó, chi phí TB s  là:ẽ

AC
mq

mTC

q

mTC
AC =<=

'
'

Khi DN tăng K và L 
lên g p ấ m l nầ

  Chi phí TB gi m khi q tăng ả   quá trình SX này có tính 
kinh t  nh  quy mô.ế ờ

KL: M t quá trình SX có hi u su t theo quy mô tăng s  d n ộ ệ ấ ẽ ẫ
đ n tính kinh t  nh  quy mô và ng c l i.ế ế ờ ượ ạ

Chi phí TB: AC = TC/q



52



Gi  s  DN SX và bán ra m t s  l ng s n ph m ả ử ộ ố ượ ả ẩ
là q  m c giá ở ứ P 

 Doanh thu:  TR =P.q 

 T ng chi phí ổ TC ph  thu c vào s n l ng ụ ộ ả ượ q 

 L i nhu n là ợ ậ π cũng ph  thu c vào ụ ộ q 

 Hàm l i nhu nợ ậ

)q(TC)q(TR)q( −=π

L I NHU NỢ Ậ



Doanh thu biên là 
ph n doanh thu ầ
tăng thêm do s n ả
xu t và tiêu th  ấ ụ
thêm m t đ n v  ộ ơ ị
s n ph mả ẩ . 

dq
dTR

q
TRMR =
∆

∆=

DOANH THU BIÊN 

MR
q

MR

0
MR là đ o hàm c a DT theo q hay MR chính là đ  d c ạ ủ ộ ố
c a đ ng DT.ủ ườ
Khi DN mu n bán ra nhi u h n, q tăng ố ề ơ  P gi m ả

 MR gi m d n khi q tăng.ả ầ

đ ng MR d c xu ng ườ ố ố
t  trái sang ph iừ ả



• N u SL hàng hóa mà DN bán ra ế không nh h ng ả ưở
đ n giá c  (th  tr ng c nh tranh hoàn h o)ế ả ị ườ ạ ả

                MR = P

• N u DN bán ra thêm hàng hóa mà làm gi m giá c  ế ả ả
th  tr ng (th  tr ng đ c quy n)ị ườ ị ườ ộ ề

                MR < P0<
dq

dP

Pq
dq
dP

dq
d(P.q)

dq
dTRMR +===

DOANH THU BIÊN 

0=
dq

dP



Đ  t i đa hóa l i nhu n, DN ch n m c SL mà ể ố ợ ậ ọ ứ
t i đó chênh l ch gi a doanh thu và chi phí là ạ ệ ữ
l n nh t. Đi u này có th  đ t đ c khi:ớ ấ ề ể ạ ượ

MCMRMCMR
dq

dTC

dq

dTR

dq

d =⇔=−⇔=−= 00
π

NGUYÊN T C T I ĐA HÓA L I NHU NẮ Ố Ợ Ậ

K t lu n: Đ  t i đa hóa l i nhu n, DN s  ế ậ ể ố ợ ậ ẽ
ch n m c s n l ng q*, t i đó:ọ ứ ả ượ ạ

 DT biên = CP biên



MC

MR
q

MR, MC

q*

A

O

NGUYÊN T C T I ĐA HÓA L I NHU NẮ Ố Ợ Ậ

T i A: MR = MCạ



S N L NG, DOANH THU BIÊN, CHI PHÍ Ả ƯỢ
BIÊN VÀ L I NHU NỢ Ậ  

SL 
(q)
(1)

Giá
(P)
(2)

T ng DTổ
(TR = P.Q)

(3)

DT biên 
(MR)
(4)

T ng CPổ
(TC)
(5)

CP biên
(MC)
(6)

L i nhu n ợ ậ
(π=TR -TC)

(7)

0 - 0 - 10 - -10

1 21 21 21 25 15 -4

2 20 40 19 36 11 4

3 19 57 17 44 8 13

4 18 72 15 51 7 21

5 17 85 13 59 8 26

6 16 96 11 69 10 27

7 15 105 9 81 12 24

8 14 112 7 95 14 17

9 13 117 5 111 16 6

10 12 120 3 129 18 -9



N u giá bán cao h n SATCế ơ 1 và 
doanh nghi p s n xu t t i ệ ả ấ ạ q*, thì 
s  có m t m c l i nhu nẽ ộ ứ ợ ậ

N u giá n m gi a SATCế ằ ữ 1 và SAVC1, thì 
s  có m t m c thua l  nh ng ph n nào ẽ ộ ứ ỗ ư ầ
đ n bù đ c chi phí c  đ nhề ượ ố ị

N u giá bán th p h n ế ấ ơ
SAVC1 và doanh 
nghi p s  ng ng s n ệ ẽ ư ả
xu tấ

S MC

SAC

SAVC
SAVC1

SAC1

MR

•

•

•

Chi phí,
doanh thu

q

B

C

A

q*
O

QUY T Đ NH CUNG TRONG NG N H NẾ Ị Ắ Ạ



• M t doanh nghi p có hàm t ng chi phí ộ ệ ổ
ng n h n nh  sau:ắ ạ ư

  

• Giá bán mà doanh nghi p nh n đ c ph  ệ ậ ượ ụ
thu c vào s n l ng mà hãng s n xu t ra ộ ả ượ ả ấ
và có d ng: ạ P = 50 - 0,1q

• H i doanh nghi p s  s n xu t m c s n ỏ ệ ẽ ả ấ ứ ả
l ng là bao nhiêu đ  t i đa hóa l i nhu n ượ ể ố ợ ậ
và khi đó l i nhu n thu đ c là bao ợ ậ ượ
nhiêu?

1000101,0 2 ++= qqTC

VÍ DỤ



MR

LMC

LAC

A

LAC1

q*

•

•

Doanh thu, 
chi phí

q

B

N u giá th p h n ế ấ ơ
LAC1, doanh nghi p ệ
s  đóng c aẽ ử

N u giá cao h n hay b ng ế ơ ằ
LAC1, doanh nghi p s  ệ ẽ
s n xu t q*ả ấ

O

QUY T Đ NH CUNG TRONG DÀI H NẾ Ị Ạ



Đi u ki n biênề ệ Ki m tra xem có nên s n ể ả
xu t hay khôngấ

Quy t đ nh ế ị
trong 
ng n ắ
h nạ

Ch n m c ọ ứ
s n l ng ả ượ
mà t i đó ạ
MR=SMC

- S n xu t m c s n l ng đó ả ấ ứ ả ượ
tr  phi giá bán th p h n ừ ấ ơ
SAVC.

- N u giá th p h n ế ấ ơ SAVC  thì 
không s n xu t.ả ấ

Quy t đ nh ế ị
trong dài 
h nạ

Ch n m c ọ ứ
s n l ng ả ượ
mà t i đó ạ
MR=LMC

- S n xu t m c s n l ng đó ả ấ ứ ả ượ
tr  phi giá bán th p h n ừ ấ ơ
LAC.

- N u giá th p h n ế ấ ơ LAC  thì 
đóng c a.ử

Tóm t t các quy t đ nh c a doanh nghi p ắ ế ị ủ ệ
v  cung ngề ứ



• Doanh thu c a doanh nghi p là m t hàm ủ ệ ộ
s  theo giá c  và s n l ng: ố ả ả ượ TR = P.q

• M c s n l ng mà doanh nghi p t i đa ứ ả ượ ệ ố
hóa doanh thu ph i th a mãn đi u ki n: ả ỏ ề ệ

• Đ  t i đa hóa doanh thu, doanh nghi p ể ố ệ
c n ch n m c s n l ng mà t i đó doanh ầ ọ ứ ả ượ ạ
thu biên b ng 0. ằ

0==MR
dq

dTR

NGUYÊN T C T I ĐA HÓA DOANH THUẮ Ố



• M t doanh nghi p có hàm t ng chi phí ộ ệ ổ
ng n h n nh  sau:ắ ạ ư

  

• Giá bán mà doanh nghi p nh n đ c ph  ệ ậ ượ ụ
thu c vào s n l ng mà hãng s n xu t ra ộ ả ượ ả ấ
và có d ng: ạ P = 50 - 0,1q

• H i doanh nghi p s  s n xu t m c s n ỏ ệ ẽ ả ấ ứ ả
l ng là bao nhiêu đ  t i đa hóa doanh ượ ể ố
thu và khi đó l i nhu n thu đ c là bao ợ ậ ượ
nhiêu?

1000101,0 2 ++= qqTC

VÍ DỤ
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